
	KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024
               HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 7


Đáp án và thang điểm
I.TRẮC NGHIỆM: 3 Điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	C


II.TỰ LUẬN: 7 Điểm
	Câu 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (1,0điểm)
	a)
	Vẽ đúng biểu đồ
[image: Sách bài tập Toán 7 Ôn tập chương 5 - Kết nối tri thức (ảnh 1)]

	0,5 đ

	
	b)
	+ Điểm số của bạn Minh có xu thế tăng dần , điểm số tăng với tốc độ nhanh, từ lần đầu làm chỉ được 20%, lần thứ 6 làm bài đã đạt được 97%.
+ Tốc độ tăng ở những lần đầu nhanh hơn so với tốc độ tăng ở những lần cuối.
	

0,25
0,25

	Câu 2: 
(1,0 điểm)
	a)
	% học sinh xếp loại khá là 100% - 15% - 25% = 60%
	0,25

	
	b)
	Tổng số học sinh khối 7 là 120:60%= 200 học sinh
	0,25

	
	
	Số học sinh xếp loại Giỏi là: 200. 25% = 50 học sinh
	0,25

	
	
	Số học sinh xếp loại Đạt là: 200-120-50 = 30 học sinh
	0,25

	Câu 3: (1điểm)
	a)
	Trong các số đã cho không có số nào chia hết cho 5, do đó xác suất chọn được số chia hết cho 5 là 0
	0,5 đ


	
	b)
	Trong các số đã cho, ta luôn chọn được số có hai chữ số do đó xác suất chọn được số có hai chữ số là 1
	
0,5 đ

	

Câu 4
(3 điểm)
	
	Vẽ đúng hình, viết GT, KL.
[image: ]

	0,25đ

	
	

a)
	Xét hai tam giác vuông: BCA và DCA có:
AC là cạnh chung
BA= DA( GT)
Do đó BCA = DCA(Hai cạnh góc vuông)
Suy ra CB= CD( Hai cạnh tương ứng)
Xét CBD có CB= CD( cmt) nên CBD cân tại C. 
Vậy CBD cân.
	


0,25đ
0,25đ

0,25đ


	
	b)
	+) Xét ∆MBC và ∆MED có:
BM= ME( Do M là trung điểm BC)
=( Hai góc đối đỉnh)
=( hai góc so le trong của BC//DE)
Do đó ∆MBC = ∆MED (g.c.g)
Suy ra BC = DE ( Hai cạnh tương ứng)
+) Xét ∆BDE có DE + BD > BE (theo BĐT tam giác)
                       => BC + BD > BE (do BC = DE)
Vậy BC + BD > BE. 
	



0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	c)
	Vì ∆MBC = ∆MED(cmt) nên: BM= EM( Hai cạnh tương ứng) mà B, M, E thẳng hàng do đó M là trung điểm BE
Vì BA= AD(GT) mà B, A, D thẳng hàng nên A là trung điểm BD
  Xét ∆BDE có DM và EA là hai đường trung tuyến cắt nhau tại G 
=> G là trọng tâm ∆BDE




=> GM = DM = .DC = DC 
=> DC = 6GM
Vậy  DC = 6GM
	


0,25đ



0,25đ



0,25đ

	Câu 5
( 1 điểm)
	
	

+)  Vì  nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

	

0,25đ

	
	
	
+)  Vì nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:



	


0,25đ

	
	
	
+)Từ 

	
0,25đ

	
	
	
mà 



Vậy 
	


0,25đ


[bookmark: _GoBack] Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác mà đúng cho điểm tối đa
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